ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: 

2. Tên học phần: Sinh lý học
3. Số đơn vị học trình: 3

4. Chuyên ngành đào tạo: cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học.
5. Năm học: năm thứ 2

6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Thu Soan.

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

1. Ths. Hoàng Thu Soan 

2. Ths. Nguyễn Kiều Giang

3. Ths. Nguyễn Thế Tùng

4. Ths. Vi Thị Phương Lan

5. Bs. Nguyễn Thị Phương Thảo

8. Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về hoạt động chức năng của các cơ quan, hệ thống cơ quan và điều hòa chức năng các cơ quan.

- Ứng dụng được kiến thức sinh lý học để nhận biết, giải thích được các biểu hiện chức năng, sự điều hòa chức năng trong điều kiện bình thường và khi có sự tác động của một số yếu tố.

* Về kỹ năng:

- Thao tác đúng các bước tiến hành một số kỹ thuật xét nghiệm huyết học cơ bản và thăm dò chức năng (nhóm máu ABO, Rh; Ts, Tc; phân tích tế bào máu, trụ cặn trong nước tiểu; chẩn đoán có thai sớm).

- Xác định, lựa chọn, nhận định, phân tích, diễn giải được kết quả các xét nghiệm tế bào máu ngoại vi, kết quả xét nghiệm đông cầm máu, định nhóm máu ABO, Rh và kết quả phân tích tế bào máu, trụ cặn trong nước tiểu; chẩn đoán có thai sớm.

- Có kĩ năng phân tích, lập luận, diễn giải được các biểu hiện chức năng và điều hòa chức năng trong điều kiện bình thường và biểu hiện của các chức năng khi có sự tác động của một số yếu tố. 

* Về thái độ:

- Nhận thức được vai trò và trách nhiệm về pháp lý, đạo đức cũng như phạm vi chuyên môn của các bác sĩ, kĩ thuật viên, điều dưỡng viên trong giao tiếp thực hành những kĩ thuật xét nghiệm.

- Rèn luyện thái độ cẩn thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp sau này.

9. Mô tả học phần
Sinh lý học là môn học gồm:

- Phần lý thuyết gồm: Sinh lý đại cương đề cập đến các các nội dung về đặc điểm cơ thể sống và nội môi; sinh lý tế bào; sinh lý máu và dịch thể; chuyển hóa các chất, chuyển hóa năng lượng; quá trình điều nhiệt trong cơ thể. Sinh lý cơ quan và hệ thống cơ quan và điều hòa hoạt động chức năng bao gồm các nội dung về hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể như: hệ tuần hoàn, hô hấp, hệ tiêu hóa, tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh sản, hệ thần kinh (chức năng vận động). 

- Phần thực hành gồm: một số các kĩ thuật xét nghiệm máu, nước tiểu một số thực nghiệm chứng minh hoạt động và điều hòa hoạt động của các cơ quan.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(2 - 1 - 4)/18 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 
* Điều kiện:

- Môn học tiên quyết: các môn học cơ bản (Sinh học, Di truyền...), môn y học cơ sở (Giải phẫu 1, mô học).

- Môn học song hành: các môn y học Cơ sở (Sinh hóa, Ký sinh trùng...).

* Yêu cầu:

- Làm được ít nhất 1 lần kĩ thuật: xác định nhóm máu hệ ABO và Rh; thời gian đông máu - chảy  máu.

- Nhận định, phân tích được ít nhất 3 kết quả xét nghiệm công thức máu. 

- Giải thích được các thực nghiệm đã học.

* Chỉ tiêu:

- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên, 100% các buổi thực hành.

- Chỉ tiêu bài kiểm tra: 

+ Hai bài kiểm tra thường xuyên của lý thuyết (hệ số 1).

+ Sáu bài kiểm tra cho mỗi buổi thực hành, tính trung bình cộng thành điểm thi giữa học phần (hệ số 2).

+ Một bài thi hết học phần lý thuyết.

12. Nội dung học phần

* Lý thuyết:


Bài 1. Đại cương cơ thể sống và hằng tính nội môi 

1. Đặc điểm của sự sống

2. Nội môi và hằng tính nội môi

2.1. Nội môi

2.2. Hằng tính nội môi và hệ thống ổn định hằng tính nội môi

3. Điều hòa chức năng

3.1. Điều hòa bằng đường thần kinh

3.2. Điều hòa bằng đường thể dịch

3.3. Cơ chế điều hòa ngược

Bài 2: Các loại dịch trong cơ thể 

1. Dịch nội bào và dịch ngoại bào

2. Huyết tương

3. Dịch kẽ

4. Dịch bạch huyết

5. Dịch não tủy

6. Dịch nhãn cầu

Bài 3: Sinh lý máu 

1. Những tính chất và chức năng chung của máu

1.1. Tính chất của máu

1.2. Chức năng chung của máu

2. Hồng cầu

2.1. Hình thái và số lượng hồng cầu

2.2. Chức năng của hồng cầu

2.3. Quá trình sinh hồng cầu

2.4. Điều hòa quá trình sinh hồng cầu

2.5. Các yếu tố tham gia tạo hồng cầu

2.6. Rối loạn lâm sàng dòng hồng cầu

3. Nhóm máu và truyền máu

3.1. Hệ thống nhóm máu ABO

3.2. Hệ thống nhóm máu Rh

4. Bạch cầu

4.1. Số lượng và công thức bạch cầu

4.2. Những đặc tính của bạch cầu

4.3. Chức năng của bạch cầu

5. Tiểu cầu

5.1. Cấu trúc, tính chất sinh vật và chức năng của tiểu cầu

5.2. Quá trình sinh tiểu cầu

6. Quá trình cầm máu

6.1. Giai đoạn thành mạch

6.2. Giai đoạn tạo nút tiểu cầu

6.3. Giai đoạn tạo cục máu đông

6.4. Giai đoạn co và tan cục máu đông

6.5. Những chất chống đông sử dụng trong lâm sàng

6.6. Những rối loạn cầm máu trên lâm sàng

Bài 4:  Sinh lý học tế bào 

1. Đặc điểm cấu trúc chức năng của màng tế bào

1.1. Lớp lipid màng tế bào

1.2. Protein màng tế bào

1.3. Glucid màng tế bào

2. Quá trình vận chuyển vật chất qua màng tế bào

2.1. Quá trình khuếch tán

2.2. Quá trình vận chuyển tích cực

Bài 5: Điện thế màng và điện thế hoạt động 

1. Cơ sở vật lý của điện thế màng

1.1. Sự khuếch tán của các ion, điện thế khuếch tán

1.2. Phương trình Nernst

1.3. Cách tính điện thế khuếch tán và đo điện thế màng

2. Điện thế nghỉ

2.1. Định nghĩa

2.2. Các nguyên nhân gây ra điện thế nghỉ

2.3. Các yếu tố tham gia tạo điện thế nghỉ

3. Điện thế hoạt động

3.1. Định nghĩa

3.2. Nguyên nhân tạo điện thế hoạt động

3.3. Cơ chế phát sinh và ngưỡng tạo điện thế hoạt động

Bài 6: Sinh lý hệ thần kinh 


1. Sinh lý  hệ thần kinh trung ương

1.1. Vai trò của hệ thần kinh trung ương

1.2. Cơ chế hoạt động của hệ thần kinh trung ương

1.3. Các trung khu thần kinh 

2. Chức năng của các đơn vị cấu trúc hệ thần kinh trung ương 

2.1. Chức năng của neuron

2.2. Các synap thần kinh

3. Chức năng các cấu trúc thuộc hệ thần kinh trung ương

3.1. Tủy sống

3.2. Hành não 

3.3. Não giữa

3.4. Thể lưới

3.5. Tiểu não

3.6. Não trước và vỏ não

4. Hệ thần kinh thực vật

4.1. Cấu trúc của hệ thần kinh thực vật 

4.2. Các chất dẫn truyền thần kinh và receptor

4.3. Chức năng của hệ thần kinh thực vật

4.4. Một số chất làm tăng hoặc giảm chức năng của hệ thần kinh thực vật 

4.5. Các phản xạ thực vật và trung khu điều hòa chức năng thực vật

Bài 7: Sinh lý nội tiết 

1. Đại cương về hệ nội tiết và hormon

1.1. Định nghĩa 

1.2. Phân loại hormon

1.3. Bản chất của hormon

1.4. Chất tiếp nhận hormon (receptor)

1.5. Cơ chế tác dụng của hormon

1.6. Điều hòa bài tiết hormon

2. Vùng dưới đồi

2.1. Đạc điểm cấu tạo

2.2. Các hormon giải phóng và ức chế của vùng dưới đồi

2.3. Điều hòa bài tiết hormon vùng dưới đồi

3. Tuyến yên

3.1. Đặc điểm cấu tạo

3.2. Các hormon thùy trước tuyến yên

3.3. Các hormon thùy sau tuyến yên

3.4. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến yên

4. Tuyến giáp 

4.1. Đặc điểm cấu tạo

4.2. Hormon T3 - T4

4.3. Hormon calcitonin

4.4. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến giáp

5. Tuyến cận giáp

5.1. Đặc điểm cấu tạo

5.2. Hormon tuyến cận giáp 

5.3. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến cận giáp

6. Tuyến thượng thận

6.1. Đặc điểm cấu tạo

6.2. Các hormon vỏ thượng thận

6.3. Các hormon tủy thượng thận 

6.4. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến thượng thận

7. Tuyến tụy nội tiết

7.1. Đặc điểm cấu tạo

7.2. Hormon insulin

7.3. Hormon glucagon

7.4. Hormon somatostatin

7.5. Rối loạn hoạt động chức năng của tuyến tụy nội tiết

8. Các hormon địa phương

8.1. Định nghĩa và phân loại

8.2. Tác dụng của một số hormon

Bài 8: Chuyển hóa chất 

1. Chuyển hóa glucid

1.1. Vai trò, nhu cầu của glucid

1.2. Điều hoà chuyển hoá glucid

1.3. Rối loạn chuyển hoá glucid

2. Chuyển hóa lipid

2.1. Vai trò, nhu cầu của lipid

2.2. Điều hoà chuyển hoá lipid

2.3. Rối loạn chuyển hoá lipid

3. Chuyển hóa protid

3.1. Vai trò, nhu cầu của protid

3.2. Điều hoà chuyển hoá protid

3.3. Rối loạn chuyển hoá protid

Bài 9: Chuyển hóa năng lượng 

1. Các dạng năng lượng trong cơ thể

2. Các nguyên nhân gây tiêu hao năng lượng

2.1. Tiêu hao năng lượng cho tồn tại và duy trì sự sống

2.2. Tiêu hao năng lượng cho phát triển cơ thể

2.3. Tiêu hao năng lượng cho sinh sản

3. Nguyên tắc của các phương pháp đo tiêu hao năng lượng

4. Điều hòa chuyển hóa năng lượng

4.1. Ở mức tế bào

4.2. Ở mức cơ thể

Bài 10: Điều hòa thân nhiệt 

1. Thân nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng tới thân nhiệt

2. Quá trình sinh nhiệt

3. Quá trình tỏa nhiệt

4. Cơ chế điều nhiệt

4.1. Cơ chế chống nóng

4.2. Cơ chế chống lạnh

4.3. Các biện pháp điều nhiệt riêng của loài người

5. Sốt, tăng thân nhiệt, hạ thân nhiệt

Bài 11. Sinh lý tuần hoàn 

1. Sinh lý tim

1.1. Đặc điểm cấu trúc – chức năng của tim

1.2. Tính chất sinh lý cơ tim

1.3. Chu kỳ hoạt động của tim

1.4. lưu lượng tim

1.5. Những biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim

1.6. Điều hòa hoạt động tim

2. Sinh lý tuần hoàn động mạch (Huyết áp động mạch)

2.1. Khái niệm về huyết áp động mạch

2.2. Các loại huyết áp động mạch

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới huyết áp

2.4. Điều hòa huyết áp động mạch

Bài 12:  Sinh lý hô hấp 

1. Đặc điểm chức năng của bộ máy hô hấp

2. Chức năng thông khí của phổi

2.1. Các động tác hô hấp

2.2. Các thông số đánh giá chức năng thông khí phổi

3. Chức năng vận chuyển khí của máu

3.1. Máu vận chuyển oxy

3.2. Máu vận chuyển carbonic

4. Điều hòa hô hấp

4.1. Cấu tạo của trung tâm hô hấp

4.2. Hoạt động của trung tâm hô hấp 

4.3. Điều hòa hoạt động của trung tâm hô hấp

Bài 13: Sinh lý bộ máy tiêu hóa

1. Tiêu hóa ở miệng và thực quản

2. Tiêu hóa ở dạ dày

2.1. Hoạt động cơ học của dạ dày

2.2. Bài tiết dịch tiêu hóa ở dạ dày

2.3. Kết quả tiêu hóa ở dạ dày

3. Tiêu hóa ở ruột non

3.1. Đặ điểm cấu tạo của ruột non

3.2. Hoạt động cơ học của ruột non 

3.3. Bài tiết dịch tiêu hóa ở ruột non

3.4. Hấp thu ở ruột non

4. Tiêu hóa ở ruột già

4.1. Hiện tượng cơ học của ruột già

4.2. Sự bài tiết ở ruột già

4.3. Hấp thu ở ruột già và thành phần của phân

5. Một số rối loạn lâm sàng của ống tiêu hóa

Bài 14: Sinh lý quá trình tạo nước tiểu 

1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng của thận

1.1. Đơn vị thận

1.2. Mạch máu thận

1.3. Phức hợp cận cầu thận

2. Quá trình  tạo nước tiểu 

2.1. Quá trình lọc ở cầu thận

2.2. Quá trình trao đổi chất ở ống thận

2.3. Khả năng vận chuyển tối đa của thận

3. Nguyên lý của một số nghiệm pháp thăm dò chức năng thận

Bài 15: Sinh lý sinh dục và sinh sản 

1. Sinh lý sinh dục và sinh sản nam

1.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy sinh dục nam

1.2. Chức năng của tinh hoàn, túi tinh, tuyến tiền liệt

1.3. Dậy thì và suy giảm chức năng sinh dục nam

1.4. Rối loạn hoạt động chức năng sinh dục nam

2. Sinh lý sinh dục và sinh sản nữ

2.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy sinh dục nữ

2.2. Các hormon buồng trứng

2.3. Chu kỳ kinh nguyệt

2.4. Dậy thì và mãn kinh

2.5. Thụ thai, mang thai, sổ thai

2.6. Các hormon trong thời kỳ có thai

2.7. Nghiệm pháp chẩn đoán thai sớm

2.8. Các biện pháp tránh thai

* Thực hành: 

Bài 1: Nhận dạng HC, BC, TC, phân tích kết quả các chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu ngoại vi trên máy tự động. 

Bài 2: Kĩ thuật định thời gian máu chảy, máu đông. Phân tích kết quả đông máu trên máy tự động. 

Bài 3: Kĩ thuật định nhóm máu ABO, Rh. 

Bài 4: Thực nghiệm chứng minh các đặc tính của tim và điều hòa hoạt động tim, Thực nghiệm chứng minh tác dụng của 1 số hóa chất lên ruột cô lập.

Bài 5: Thực nghiệm điều hòa chức năng thận của adrenalin. Phân tích các tế bào trụ cặn trong nước tiểu. Chẩn đoán có thai sớm.

Bài 6: Thực hành tổng hợp
13. Phương pháp giảng

- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

- Thực hành: thuyết trình, thao tác mẫu, tiến hành các thực nghiệm hoặc phân tích mẫu kết quả xét nghiệm.
14. Vật liệu giảng dạy

- Giáo trình, bài tập tình huống. 

- Máy chiếu overhead, powerpoint.

- Phấn, bút dạ.

- Kính hiển vi, buồng đếm tế bào máu, ống potin, máu, lam kính, bông cồn, kim chích, hóa chất…
15. Đánh giá

- Lý thuyết: kiểm tra viết (bài tập tình huống).

- Thực hành: kiểm tra viết (phân tích kết quả) hoặc chạy bàn tùy thuộc đặc thù từng bài.

- Tổng điểm môn: 2 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1), 1 điểm thực hành = điểm giữa học kỳ (hệ số 2 là điểm trung bình cộng của 6 bài kiểm tra ở mỗi buổi thực hành), 1 điểm thi kết thúc học phần lý thuyết.

16. Tài liệu học tập, tham khảo

* Tài liệu học tập 

1. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2009, Giáo trình Sinh lý học.

2. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2009, Thực tập Sinh lý học.

* Tài liệu tham khảo 

3. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Sinh lý học (tập 1, 2), NXBYH.

4. Học viện Quân Y 2005, Bài giảng Sinh lý học, NXBQĐND.

5. Trường Đại học Y khoa Huế 2007, Bài giảng Huyết học truyền máu, NXBYH.

6. Xét nghiệm huyết học cơ bản, NXBYH, Hà Nội, 1995.

7. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Thực tập sinh lý học, NXBYH.

8. Học viện Quân Y 2005, Thực tập Sinh lý học, NXBQĐND.

9. Các giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 – Thế kỷ XX, NXBYH, Hà Nội, 2003.

10. Textbook of medical Physiology, 6th Editor, USA, 2000.

11. Cheng Hwee Ming, Cell physiology, Malaysia, 2005.    

12. Cheng Hwee Ming, Endocrine physiology, Malaysia, 2005.     

13. Cheng Hwee Ming, Neurophysiology, Malaysia, 2005.    

17. Lịch học

* Phần lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/TLTK
	Hình thức học

	1
	Đại cương cơ thể sống, hằng tính nội môi + Các dịch cơ thể + Chuyển hóa chất, năng lượng + Điều hòa thân nhiệt.  
	2
	Ths Soan
	3-13
	Thuyết trình + Thảo luận

	2 
	Sinh lý máu 
	2
	Ths Giang
	
	

	3
	Thảo luận Sinh lý máu 
	1
	Ths Giang
	
	

	4 
	Sinh lý tế bào + Điện thế màng, điện thế hoạt động 
	2
	Ths Tùng 
	
	

	5
	Sinh lý thần kinh (nơron+c/n vận động) 
	2
	Ths Tùng
	
	

	6
	Thảo luận: bài 4 + 5 
	1
	Ths Lan
	
	

	7
	Sinh lý nội tiết: VDĐ , T Yên + Thảo luận
	2
	Ths Lan
	
	

	8
	Sinh lý nội tiết: Tuyến giáp, cận giáp, tuyến vỏ thượng thận + Thảo luận
	2
	Ths Soan
	
	

	9 
	Sinh lý nội tiết:  Tủy thượng thận, tụy nội tiết+ Thảo luận
	2
	Ths Giang
	
	

	10
	Sinh lý tuần hoàn 
	2
	Ths Giang
	
	

	11
	Thảo luận Sinh lý tuần hoàn 
	1
	Ths Tùng 
	
	

	12
	Sinh lý hô hấp + Thảo luận
	2
	Ths Tùng
	
	

	13
	 Sinh lý tiêu hóa 
	2
	Ths Lan
	
	

	14
	 Thảo luận Sinh lý tiêu hóa 
	1
	Ths Lan
	
	

	15
	Sinh lý thận 
	2
	Ths Soan
	
	

	16
	Thảo luận Sinh lý thận  
	1
	Ths Soan
	
	

	17
	Sinh lý sinh dục sinh sản 
	2
	Ths Soan
	
	

	18
	Thảo luận Sinh lý sinh dục sinh sản 
	1
	Ths Tùng
	
	

	Tổng
	30
	
	
	


* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/

TLTK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Nhận dạng HC, BC, TC, phân tích kết quả các chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu ngoại vi trên máy tự động
	2.5
	Ths Giang
	[2,6,7,8]


	- GV: giới thiệu bài học
- KTV: thao tác mẫu hướng dẫn

kỹ thuật.

- SV:

+ Quan sát,
Thực hiện kĩ thuật theo bảng kiểm.

+ Trả bài theo nội dung lượng giá

+ Viết báo cáo thực hành

	2
	Bài 2: Kĩ thuật định thời gian máu chảy, máu đông. Phân tích kết quả đông máu trên máy tự động. 
	2.5
	Ths Soan
	
	

	3
	Bài 3: Kĩ thuật định nhóm máu ABO, Rh. 
	2.5
	Ths Lan
	
	

	4
	Bài 4: Thực nghiệm chứng minh các đặc tính của tim và điều hòa hoạt động tim, Thực nghiệm chứng minh tác dụng của 1 số hóa chất lên ruột cô lập, 
	2.5
	Bs. Thảo
	
	

	5


	Bài 5: Thực nghiệm điều hòa chức năng thận của adrenalin. Phân tích các tế bào trụ cặn trong nước tiểu. Chẩn đoán có thai sớm
	2.5
	Ths Giang
	
	

	6
	Bài 6: Thực hành tổng hợp
	2.5
	Ths Soan
	
	

	Lượng giá ở mỗi bài thực hành theo hình thức lượng giá quá trình và lượng giá cuối bài


